
Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682413
Họ và tê n: Nguyễ n Đức Anh, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 4.9 6.5 6.0
2 Vật lí 6.4 5.6 5.9
3 Sinh học 6.8 6.4 6.5
4 Tin học 7.2 5.5 6.1
5 Ngữ văn 5.4 5.0 5.1
6 Lịch sử 8.4 6.8 7.3
7 Địa lí 7.7 6.0 6.6
8 Ngoại ngữ 4.6 4.6 4.6
9 GDCD 7.2 7.0 7.1

10 Công  nghệ 8.8 6.3 7.1
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.2 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682414
Họ và tê n: Phạm Thiê n Bảo, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.3 7.5 7.4
2 Vật lí 6.6 6.8 6.7
3 Sinh học 8.5 7.6 7.9
4 Tin học 7.8 6.5 6.9
5 Ngữ văn 6.7 6.2 6.4
6 Lịch sử 8.3 8.3 8.3
7 Địa lí 7.9 6.9 7.2
8 Ngoại ngữ 5.9 4.9 5.2
9 GDCD 7.3 6.9 7.0

10 Công  nghệ 8.9 9.1 9.0
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.2 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682416
Họ và tê n: Dương Văn Bình, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.3 5.5 5.4
2 Vật lí 5.1 5.6 5.4
3 Sinh học 6.4 6.0 6.1
4 Tin học 6.3 6.2 6.2
5 Ngữ văn 4.5 4.5 4.5
6 Lịch sử 5.1 2.9 3.6
7 Địa lí 7.0 6.0 6.3
8 Ngoại ngữ 4.5 4.9 4.8
9 GDCD 5.9 6.4 6.2

10 Công  nghệ 5.0 4.8 4.9
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.3 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682415
Họ và tê n: Ngô Thanh Bình, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 4.4 3.9 4.1
2 Vật lí 5.6 4.4 4.8
3 Sinh học 6.4 4.8 5.3
4 Tin học 7.2 5.3 5.9
5 Ngữ văn 4.1 4.0 4.0
6 Lịch sử 3.8 4.4 4.2
7 Địa lí 6.2 5.8 5.9
8 Ngoại ngữ 4.4 4.7 4.6
9 GDCD 6.7 4.5 5.2

10 Công  nghệ 5.2 5.8 5.6
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.0 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762488
Họ và tê n: Nguyễ n Cao Cường, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.5 6.2 6.3
2 Vật lí 5.1 4.9 5.0
3 Sinh học 7.1 6.8 6.9
4 Tin học 7.0 6.1 6.4
5 Ngữ văn 4.7 4.3 4.4
6 Lịch sử 6.3 7.6 7.2
7 Địa lí 7.8 6.8 7.1
8 Ngoại ngữ 4.7 4.8 4.8
9 GDCD 7.4 6.3 6.7

10 Công  nghệ 6.9 5.1 5.7
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật CĐ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.1 | Vắng : 7 (phép), 2 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TRUNG BÌNH | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682417
Họ và tê n: Trần Bảo Duy, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 4.7 5.8 5.4
2 Vật lí 5.6 7.0 6.5
3 Sinh học 7.0 6.9 6.9
4 Tin học 6.4 5.9 6.1
5 Ngữ văn 4.8 5.6 5.3
6 Lịch sử 7.2 8.7 8.2
7 Địa lí 7.6 6.6 6.9
8 Ngoại ngữ 3.8 4.1 4.0
9 GDCD 6.1 7.1 6.8

10 Công  nghệ 6.3 6.4 6.4
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.3 | Vắng : 4 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682418
Họ và tê n: Hoàng Hải Đăng, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.5 7.7 7.0
2 Vật lí 6.5 8.4 7.8
3 Sinh học 7.4 7.4 7.4
4 Tin học 6.0 5.8 5.9
5 Ngữ văn 5.6 4.5 4.9
6 Lịch sử 6.9 8.3 7.8
7 Địa lí 6.9 6.8 6.8
8 Ngoại ngữ 5.1 5.3 5.2
9 GDCD 7.3 7.4 7.4

10 Công  nghệ 7.3 7.8 7.6
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.8 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682419
Họ và tê n: Vũ Ngọc Hân, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.6 8.3 8.1
2 Vật lí 7.1 7.9 7.6
3 Sinh học 7.9 7.6 7.7
4 Tin học 8.4 7.8 8.0
5 Ngữ văn 6.9 6.6 6.7
6 Lịch sử 8.4 8.4 8.4
7 Địa lí 7.3 7.3 7.3
8 Ngoại ngữ 7.3 6.2 6.6
9 GDCD 7.6 7.8 7.7

10 Công  nghệ 6.6 8.2 7.7
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.6 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682420
Họ và tê n: Nguyễ n Trần Hoàng, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 1.8 3.5 2.9
2 Vật lí 5.5 7.0 6.5
3 Sinh học 6.1 5.3 5.6
4 Tin học 5.6 5.0 5.2
5 Ngữ văn 4.4 4.6 4.5
6 Lịch sử 4.9 4.0 4.3
7 Địa lí 6.8 5.6 6.0
8 Ngoại ngữ 3.4 3.0 3.1
9 GDCD 5.5 5.3 5.4

10 Công  nghệ 5.6 6.2 6.0
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.0 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762208
Họ và tê n: Làm Trưởng Hùng, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 2.2 3.1 2.8
2 Vật lí 3.1 6.9 5.6
3 Sinh học 4.3 5.5 5.1
4 Tin học 6.0 5.2 5.5
5 Ngữ văn 3.4 3.7 3.6
6 Lịch sử 4.1 5.6 5.1
7 Địa lí 4.9 4.9 4.9
8 Ngoại ngữ 3.6 4.2 4.0
9 GDCD 5.1 6.0 5.7

10 Công  nghệ 3.6 5.4 4.8
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 4.7 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682422
Họ và tê n: Trương Trọng Khánh, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.5 7.3 7.4
2 Vật lí 6.4 6.3 6.3
3 Sinh học 7.8 4.8 5.8
4 Tin học 6.9 7.3 7.2
5 Ngữ văn 5.0 4.7 4.8
6 Lịch sử 6.4 5.3 5.7
7 Địa lí 7.9 5.3 6.2
8 Ngoại ngữ 7.2 5.5 6.1
9 GDCD 6.8 5.9 6.2

10 Công  nghệ 7.8 6.6 7.0
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.3 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682423
Họ và tê n: Võ Tuấn Kiệ t,  Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.5 6.2 6.3
2 Vật lí 6.0 5.9 5.9
3 Sinh học 7.1 5.4 6.0
4 Tin học 7.1 5.9 6.3
5 Ngữ văn 5.6 5.1 5.3
6 Lịch sử 6.4 5.5 5.8
7 Địa lí 6.4 6.7 6.6
8 Ngoại ngữ 6.0 5.2 5.5
9 GDCD 7.3 6.6 6.8

10 Công  nghệ 6.8 7.3 7.1
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.2 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682424
Họ và tê n: Lầu Mỹ Lâm, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 3.9 5.7 5.1
2 Vật lí 5.4 6.6 6.2
3 Sinh học 7.1 6.4 6.6
4 Tin học 7.3 7.1 7.2
5 Ngữ văn 3.3 4.2 3.9
6 Lịch sử 4.9 6.4 5.9
7 Địa lí 6.1 6.1 6.1
8 Ngoại ngữ 5.1 5.6 5.4
9 GDCD 4.8 5.3 5.1

10 Công  nghệ 5.6 7.4 6.8
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.8 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682332
Họ và tê n: Trần Cao Mỹ Linh, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.7 8.3 8.1
2 Vật lí 5.9 8.1 7.4
3 Sinh học 8.2 7.9 8.0
4 Tin học 7.2 6.7 6.9
5 Ngữ văn 6.6 6.8 6.7
6 Lịch sử 8.3 8.7 8.6
7 Địa lí 7.3 7.5 7.4
8 Ngoại ngữ 8.0 8.3 8.2
9 GDCD 8.3 7.6 7.8

10 Công  nghệ 7.9 6.8 7.2
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.6 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682425
Họ và tê n: Trần Hiế u Luân, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 3.6 4.9 4.5
2 Vật lí 4.1 6.8 5.9
3 Sinh học 6.8 8.3 7.8
4 Tin học 6.7 6.8 6.8
5 Ngữ văn 4.6 4.8 4.7
6 Lịch sử 4.4 6.7 5.9
7 Địa lí 5.6 6.7 6.3
8 Ngoại ngữ 5.3 4.7 4.9
9 GDCD 4.9 6.4 5.9

10 Công  nghệ 5.0 7.3 6.5
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.9 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682426
Họ và tê n: Cao Thái Phương Ly, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.0 8.7 8.1
2 Vật lí 7.5 8.9 8.4
3 Sinh học 7.9 7.6 7.7
4 Tin học 8.1 7.6 7.8
5 Ngữ văn 6.8 6.8 6.8
6 Lịch sử 8.6 8.5 8.5
7 Địa lí 7.9 8.1 8.0
8 Ngoại ngữ 8.0 7.2 7.5
9 GDCD 8.5 7.0 7.5

10 Công  nghệ 7.3 9.3 8.6
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.9 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682428
Họ và tê n: Phạm Thị Nam, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.8 7.1 7.0
2 Vật lí 8.2 9.6 9.1
3 Sinh học 9.1 9.5 9.4
4 Tin học 8.5 8.1 8.2
5 Ngữ văn 7.3 7.7 7.6
6 Lịch sử 8.4 8.9 8.7
7 Địa lí 7.9 7.6 7.7
8 Ngoại ngữ 5.8 5.5 5.6
9 GDCD 8.4 8.4 8.4

10 Công  nghệ 9.3 9.2 9.2
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.1 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682429
Họ và tê n: Trần Khánh Ngọc, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.3 7.4 7.7
2 Vật lí 8.2 8.4 8.3
3 Sinh học 8.1 7.3 7.6
4 Tin học 8.5 7.7 8.0
5 Ngữ văn 6.6 6.7 6.7
6 Lịch sử 8.3 8.1 8.2
7 Địa lí 7.9 7.6 7.7
8 Ngoại ngữ 8.3 7.6 7.8
9 GDCD 7.3 7.9 7.7

10 Công  nghệ 7.6 8.3 8.1
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.8 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682430
Họ và tê n: Võ Thị Như Ngọc, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 3.0 6.4 5.3
2 Vật lí 5.9 7.6 7.0
3 Sinh học 6.0 6.8 6.5
4 Tin học 6.7 6.5 6.6
5 Ngữ văn 4.4 5.1 4.9
6 Lịch sử 5.5 8.0 7.2
7 Địa lí 7.3 7.0 7.1
8 Ngoại ngữ 3.7 3.7 3.7
9 GDCD 6.4 6.9 6.7

10 Công  nghệ 6.1 8.4 7.6
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.3 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682432
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Ngọc Nhi, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.7 7.9 7.8
2 Vật lí 6.9 7.0 7.0
3 Sinh học 7.8 7.0 7.3
4 Tin học 8.3 6.4 7.0
5 Ngữ văn 6.5 5.8 6.0
6 Lịch sử 8.0 7.0 7.3
7 Địa lí 8.4 6.7 7.3
8 Ngoại ngữ 7.8 6.4 6.9
9 GDCD 8.0 5.6 6.4

10 Công  nghệ 8.5 8.0 8.2
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.1 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682433
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Hồng Nhung, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.0 5.6 5.4
2 Vật lí 6.0 6.1 6.1
3 Sinh học 6.7 8.5 7.9
4 Tin học 7.5 6.6 6.9
5 Ngữ văn 5.7 5.8 5.8
6 Lịch sử 6.7 7.6 7.3
7 Địa lí 6.8 6.8 6.8
8 Ngoại ngữ 7.0 7.2 7.1
9 GDCD 6.0 6.7 6.5

10 Công  nghệ 6.6 8.3 7.7
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.8 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682435
Họ và tê n: Hồ Thiê n Phú, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 1.2 2.5 2.1
2 Vật lí 4.6 5.9 5.5
3 Sinh học 4.9 6.3 5.8
4 Tin học 6.2 4.6 5.1
5 Ngữ văn 4.2 4.0 4.1
6 Lịch sử 4.3 3.8 4.0
7 Địa lí 5.9 4.4 4.9
8 Ngoại ngữ 3.5 3.2 3.3
9 GDCD 5.8 5.6 5.7

10 Công  nghệ 5.5 5.4 5.4
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 4.6 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682437
Họ và tê n: Nguyễ n Văn Tài, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 2.5 4.5 3.8
2 Vật lí 4.1 4.6 4.4
3 Sinh học 4.6 5.4 5.1
4 Tin học 5.4 6.4 6.1
5 Ngữ văn 4.0 4.1 4.1
6 Lịch sử 2.8 4.2 3.7
7 Địa lí 4.1 5.3 4.9
8 Ngoại ngữ 3.9 3.8 3.8
9 GDCD 4.9 5.8 5.5

10 Công  nghệ 3.9 5.1 4.7
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 4.6 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682438
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Thắm, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.2 8.0 7.7
2 Vật lí 6.6 9.6 8.6
3 Sinh học 9.2 8.8 8.9
4 Tin học 8.2 7.4 7.7
5 Ngữ văn 6.7 6.8 6.8
6 Lịch sử 8.4 8.3 8.3
7 Địa lí 7.9 7.6 7.7
8 Ngoại ngữ 6.2 5.8 5.9
9 GDCD 8.5 7.8 8.0

10 Công  nghệ 8.1 9.0 8.7
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.8 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682443
Họ và tê n: Huỳnh Nguyễ n Thái Thiệ n, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 2.9 3.0 3.0
2 Vật lí 2.6 3.6 3.3
3 Sinh học 4.9 4.4 4.6
4 Tin học 6.5 5.9 6.1
5 Ngữ văn 4.6 4.1 4.3
6 Lịch sử 6.1 5.2 5.5
7 Địa lí 5.9 4.3 4.8
8 Ngoại ngữ 2.2 2.7 2.5
9 GDCD 4.6 4.3 4.4

10 Công  nghệ 3.0 2.0 2.3
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật CĐ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 4.1 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: YẾU | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682439
Họ và tê n: Trần Thị Anh Thư, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.5 8.2 8.0
2 Vật lí 7.4 7.9 7.7
3 Sinh học 7.8 8.7 8.4
4 Tin học 8.4 6.5 7.1
5 Ngữ văn 6.5 6.3 6.4
6 Lịch sử 7.0 7.3 7.2
7 Địa lí 8.3 6.6 7.2
8 Ngoại ngữ 5.7 7.3 6.8
9 GDCD 8.4 7.5 7.8

10 Công  nghệ 7.8 8.4 8.2
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.5 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682440
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Thùy Trang, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.5 6.3 6.4
2 Vật lí 6.9 7.1 7.0
3 Sinh học 8.4 8.4 8.4
4 Tin học 7.3 6.7 6.9
5 Ngữ văn 5.1 5.3 5.2
6 Lịch sử 7.3 7.8 7.6
7 Địa lí 7.1 6.8 6.9
8 Ngoại ngữ 6.1 5.5 5.7
9 GDCD 6.6 6.6 6.6

10 Công  nghệ 8.4 8.0 8.1
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.9 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762430
Họ và tê n: Ngô Đức Trường, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 4.6 5.4 5.1
2 Vật lí 3.9 4.2 4.1
3 Sinh học 5.7 5.8 5.8
4 Tin học 5.9 7.0 6.6
5 Ngữ văn 4.3 3.8 4.0
6 Lịch sử 4.4 4.8 4.7
7 Địa lí 4.6 5.3 5.1
8 Ngoại ngữ 4.8 4.7 4.7
9 GDCD 6.0 5.4 5.6

10 Công  nghệ 5.1 4.3 4.6
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.0 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682441
Họ và tê n: Trần Ngọc Tuấn, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.5 6.1 5.9
2 Vật lí 5.3 5.4 5.4
3 Sinh học 5.4 6.2 5.9
4 Tin học 6.7 6.1 6.3
5 Ngữ văn 5.7 5.6 5.6
6 Lịch sử 7.6 6.5 6.9
7 Địa lí 7.7 6.1 6.6
8 Ngoại ngữ 6.3 4.6 5.2
9 GDCD 7.1 6.6 6.8

10 Công  nghệ 8.1 6.2 6.8
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.1 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1704093022
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Mộng Ty, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 3.9 6.3 5.5
2 Vật lí 4.2 5.9 5.3
3 Sinh học 5.4 7.6 6.9
4 Tin học 6.6 7.4 7.1
5 Ngữ văn 6.4 5.8 6.0
6 Lịch sử 3.5 6.1 5.2
7 Địa lí 5.4 6.4 6.1
8 Ngoại ngữ 4.6 4.2 4.3
9 GDCD 6.7 6.3 6.4

10 Công  nghệ 4.7 7.2 6.4
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 5.9 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Trần Văn Tuân

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Phạm Thị Cúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 1702682442
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Hồng Vân, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.0 8.2 7.8
2 Vật lí 7.6 7.2 7.3
3 Sinh học 7.6 7.3 7.4
4 Tin học 8.6 6.7 7.3
5 Ngữ văn 6.7 6.6 6.6
6 Lịch sử 7.3 7.0 7.1
7 Địa lí 7.9 6.8 7.2
8 Ngoại ngữ 7.5 6.5 6.8
9 GDCD 7.3 7.3 7.3

10 Công  nghệ 7.6 8.6 8.3
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.3 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019
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UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762516
Họ và tê n: Nguyễ n Đình Quân, Lớp : 7A7

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 5.4 6.3 6.0
2 Vật lí 6.6 8.6 7.9
3 Sinh học 6.5 7.9 7.4
4 Tin học 7.4 7.1 7.2
5 Ngữ văn 5.5 5.8 5.7
6 Lịch sử 5.8 6.7 6.4
7 Địa lí 6.6 7.1 6.9
8 Ngoại ngữ 5.6 5.7 5.7
9 GDCD 6.4 5.7 5.9

10 Công  nghệ 6.6 7.8 7.4
11 Thể dục Đ Đ Đ
12 Âm nhạc Đ Đ Đ
13 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 6.7 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: T.BÌNH | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: (KHÔNG)

Ngày 15 tháng  05 năm 2019
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